
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HỒNG SƠN 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 
 

   Phường Hồng Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của  

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường Hồng Sơn  

từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2023 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG SƠN 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương được ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;Căn cứ 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 28/3/2023 v/v hệ thống hóa văn bản 

QPPL giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn phường Hồng Sơn; 

Theo đề nghị của Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân (HĐND, UBND) phường Hồng Sơn từ ngày 

01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2023, như sau: 

1. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND phường Hồng Sơn 

thuộc trách nhiệm hệ thống hóa kỳ 2019-2023: 19 văn bản (Danh mục số 1).  

2. Số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND phường Hồng Sơn hết 

hiệu lực toàn bộ: 16 văn bản (Danh mục số 2).  

3. Số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND phường Hồng Sơn còn 

hiệu lực: 03 văn bản (Danh mục số 3). 

Điều 2. Công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND phường Hồng Sơn từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2023 còn hiệu 

lực, gồm: 03 văn bản. 

Điều 3. Trách nhiệm của các bộ phận, ban, ngành, đoàn thể 

1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên 

môn khác, ban, ngành trình UBND phường bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định của pháp luật. 

2. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường thực hiện niêm yết toàn 

văn Quyết định này, các danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật còn hiệu lực tại trụ sở UBND phường và Nhà văn hóa 07 khối dân cư. 
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3. Công chức Văn hóa-Thông tin đăng tải toàn văn Quyết định này trên trang 

thông tin điện tử của phường Hồng Sơn. 

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê, các công chức chuyên môn thuộc 

UBND phường, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Phòng Tư pháp thành phố Vinh; 

- TT HĐND, UBND phường;  

- Lưu: VT, TPHT. 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Từ Trọng Hải 
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                                                                                                                                                             Danh mục 1 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm được hệ thống hóa của HĐND, UBND phường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn) 

 

STT 

Tên 

loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
VB rà 

soát 
Ghi chú 

QUYẾT ĐỊNH 

01 Quyết định 
01/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2017 

V/v ban hành chế độ, trách nhiệm người đứng đầu trong 

công tác tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, phòng chống 

tham nhũng lãng phí 

VB rà soát 

 

02 Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2017 

Ban hành Quy chế Bảo vệ Bí mật nhà nước trên địa bàn 

phường Hồng Sơn 

VB rà soát 
 

03 Quyết định 
02/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2016 

Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND phường 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

VB rà soát 

 

04 Quyết định 
343/2018/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2018 

Ban hành quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn phường 

Hồng Sơn 
  VB rà soát  

 

NGHỊ QUYẾT 

05 Nghị quyết 
24/2017/NQ-HĐND ngày 

28/7/2017 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 

phường Hồng Sơn 
VB rà soát  

06 Nghị quyết 
01/2018/NQ-HĐND ngày 

12/01/2018 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 phường Hồng Sơn VB rà soát  

07 Nghị quyết 
01/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018 trên địa 

bàn phường Hồng Sơn 
VB rà soát  
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08 Nghị quyết 
02/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm 2016-2020 của phường Hồng Sơn 
VB rà soát  

09 Nghị quyết 
01/2019/NQ-HĐND ngày 

08/01/2019 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 phường Hồng Sơn VB rà soát  

10 Nghị quyết 
02/2019/NQ-HĐND ngày 

24/7/2019 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2019 trên địa 

bàn phường Hồng Sơn 
VB rà soát  

11 Nghị quyết 
03/2019/NQ-HĐND ngày 

31/12/2019 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 của phường Hồng 

Sơn; 

 

VB rà soát  

12 Nghị quyết 
01/2020/NQ-HĐND ngày 

21/7/2020 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 trên địa 

bàn phường Hồng Sơn 
VB rà soát  

13 Nghị quyết 
01/2021/NQ-HĐND ngày 

11/01/2021 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 

 
VB rà soát  

14 Nghị quyết 
01/2021/NQ-HĐND ngày 

30/7/2021 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021 trên địa 

bàn phường Hồng Sơn 
VB rà soát  

15 Nghị quyết 
02/2021/NQ-HĐND ngày 

01/12/2021 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND phường Hồng Sơn 

 
VB rà soát  

16 
Nghị quyết 01/2022/NQ ngày 

08/01/2022 của HĐND 

phường 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

 
VB rà soát  

17 
Nghị quyết 02/2022/NQ ngày 

08/01/2022 

Về bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND phường Hồng Sơn 

 
VB rà soát  

18 
Nghị quyết 04/2022/NQ ngày 

26/12/2022 

Về bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND phường Hồng Sơn 

 
VB rà soát  

19 
Nghị quyết 03/2022/NQ  ngày 

26/12/2022 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 
VB rà soát  

Tổng số: 19 văn bản 
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                                                     Danh mục 2 

       

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND phường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn) 

 

STT 

Tên 

loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

HL 

QUYẾT ĐỊNH 

01 Quyết định 
02/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2016 

Về việc ban hành quy chế làm việc của 

UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Hết hiệu lực theo thời gian  

02 Quyết định 
01/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2017 

V/v ban hành chế độ, trách nhiệm người 

đứng đầu trong công tác tác tiếp dân, 

giải quyết KN, TC, phòng chống tham 

nhũng lãng phí 

Xây dựng Quy chế mới  là VB 

hành chính 

 

03 Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2017 

Ban hành Quy chế Bảo vệ Bí mật nhà 

nước trên địa bàn phường Hồng Sơn 

Xây dựng Quy chế mới  là VB 

hành chính  

04 Quyết định 
343/2018/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2018 

Ban hành quy chế thi đua khen thưởng 

trên địa bàn phường Hồng Sơn 

Xây dựng Quy chế mới  là VB 

hành chính  

NGHỊ QUYẾT 

05 Nghị quyết 
24/2017/NQ-HĐND ngày 

28/7/2017 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 của phường Hồng Sơn 

01/12/2019 
 

06 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 

12/01/2018 của HĐND 

Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 

phường Hồng Sơn 

01/12/2019  
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phường Hồng Sơn 

07 Nghị quyết 
01/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu 

năm 2018 trên địa bàn phường Hồng Sơn 

01/12/2019 
 

08 Nghị quyết 

 

02/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 

phường Hồng Sơn 

 

01/12/2018  

09 Nghị quyết 
01/2019/NQ-HĐND ngày 

08/01/2019 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 

phường Hồng Sơn 
01/12/2021  

10 Nghị quyết 
02/2019/NQ-HĐND ngày 

24/7/2019 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu 

năm 2019 trên địa bàn phường Hồng Sơn 
01/12/2021  

11 Nghị quyết 
03/2019/NQ-HĐND ngày 

31/12/2019 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 

của phường Hồng Sơn; 

 

01/12/2021  

12 Nghị quyết 
01/2020/NQ-HĐND ngày 

21/7/2020 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối 

năm 2020 trên địa bàn phường Hồng Sơn 
01/12/2021  

13 Nghị quyết 
01/2021/NQ-HĐND ngày 

11/01/2021 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 

 
01/12/2021  

14 Nghị quyết 
01/2021/NQ-HĐND ngày 

30/7/2021 của HĐND 

phường Hồng Sơn 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối 

năm 2021 trên địa bàn phường Hồng Sơn 
01/12/2021  

15 
Nghị quyết 01/2022/NQ ngày 

08/01/2022 của HĐND 

phường 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022 

 

08/01/2022  

16 
Nghị quyết 03/2022/NQ  ngày 

26/12/2022 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023 

 

26/12/2023  

Tổng số: 16 văn bản 
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                                        Danh mục 3 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND phường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn) 

 

 

 

 

 

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực 

Ghi chú 

UBND PHƯỜNG:       0 QĐ 

HĐND PHƯỜNG 

01 Nghị quyết 
02/2021/NQ-HĐND ngày 

01/12/2021 của HĐND phường 

Hồng Sơn 

Về bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND phường Hồng 

Sơn 

 

08/01/2021 
 

02 
Nghị quyết 02/2022/NQ ngày 08/01/2022 Về bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND phường Hồng 

Sơn 

 

15/01/2022 
 

03 
Nghị quyết 04/2022/NQ ngày 26/12/2022 Về bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND phường Hồng 

Sơn 

 

02/01/2023 
 

Tổng số: 03 văn bản 
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